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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (−2; 3; 6). Độ dài |𝑢⃗| bằng

A. 49 B. 8 C. 11 D. 7

Câu 2. Hàm số 𝑓  có đạo hàm trên ℝ và 𝑓′(𝑥) = −(𝑥 + 3)(𝑥)2(𝑥 − 3). Khẳng định nào đúng?

A. Hàm có cực đại tại 𝑥 = −3, cực tiểu tại 𝑥 = 3 𝑥 = 0 không là điểm cực trị.

B. Hàm có cực đại tại 𝑥 = 3, cực tiểu tại 𝑥 = −3 𝑥 = 0 không là điểm cực trị.

C. Hàm chỉ có một điểm cực trị tại 𝑥 = 0.
D. Hàm có ba điểm cực trị tại 𝑥 = −3, 𝑥 = 0 và 𝑥 = 3.

Câu 3. Một nhà địa chất đang ở điểm 𝐴 trên sa mạc, muốn đến điểm 𝐵 cách 𝐴 80 km. Trên sa mạc, xe của anh 

ta chỉ chạy được 30 km/h. Có một con đường nhựa thẳng song song với 𝐴𝐵 và cách 𝐴𝐵 5 km, trên đó xe chạy 

được 60 km/h. Gọi 𝐴′, 𝐵′ là hình chiếu vuông góc của 𝐴, 𝐵 trên đường nhựa. Xe đi thẳng từ 𝐴 tới điểm 𝑀  trên 

đường nhựa, chạy theo đường nhựa tới điểm 𝑁  rồi đi thẳng tới 𝐵, trong đó 𝑀 , 𝑁  thuộc đoạn 𝐴′𝐵′ và 𝐴′𝑀 =
𝐵′𝑁 = 𝑥 (km), 0 ≤ 𝑥 ≤ 40. Thời gian ít nhất để nhà địa chất đi từ 𝐴 đến 𝐵 là bao nhiêu phút? (làm tròn đến 

hàng đơn vị).

A. 97 phút B. 160 phút C. 122 phút D. 102 phút

Câu 4. Hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba 𝑦 = 𝑓(𝑥). Hai điểm cực trị của đồ thị được đánh dấu là 𝐴(−3; 32) 
và 𝐵(1; 0). Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
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A. 1 B. 32 C. 0 D. −3
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PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 5. Đồ thị hàm bậc ba 𝑦 = 𝑓(𝑥) có tâm đối xứng nằm trên đường thẳng 𝑥 = 7. Biết 𝑓(3) = −30 và 𝑓(11) =
−24. Tính tung độ của tâm đối xứng (trả lời kèm dấu).

Câu 6. Trong Oxyz, cho 𝐴(−2;−3;−2), 𝐵(2;−2; 4). Điểm P nằm trên Oz và cách đều A, B. Tính tọa độ z của 

P, làm tròn đến một chữ số thập phân.

PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu 7. Trong không gian, ‖ 𝑢⃗‖ = 8, ‖ 𝑣‖⃗ = 6 và ‖ 𝑢⃗ + 𝑣‖⃗ =
√
38. Tính 𝑢⃗ · 𝑣.⃗

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 8. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 6𝑥2 nghịch biến trên khoảng (𝑚; 𝑛). Tính 𝑚+ 𝑛.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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